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001-NR-P-MR Vietnam Moc Bai - Office building NR Pilot Mộc Bài, Tây Ninh Office 9800
Vietnam Mocbai JSC - Taekwang 
Vina

Jan/10 Melissa Final Cert Thg9 2012 Cer�fied 79/150

002-NR-P-NC Vietnam Moc Bai - Factory building NR Pilot Mộc Bài, Tây Ninh Industrial 71691
Vietnam Mocbai JSC - Taekwang 
Vina

Jan/10 Melissa Final Cert Thg1 2013 Cer�fied 79/150

003-NR-P-MR Green One UN House NR Pilot Hà Nội Office 7353 UNDP Apr/11 GHD Final Cert Thg5 2017 Pla�num 111/150
004-NR-1.1-NC Pou Chen Kindergarten NR V1.1 Biên Hòa, Đồng Nai Educa�on 3805 Pouchen Co.,Ltd Nov/11 Melissa Final Cert Thg12 2013 Silver 94/150
005-NR-1.1-NC Big C Di An NR V1.1 Dĩ An, Bình Dương Retail 16804 Viet Nhat Real Estate - Big C Nov/11 Melissa Final Cert Thg10 2013 Silver 87/150
006-NR-2.0-NC Vie�n Bank NR V2.0 Hà Nội Office 126257 Vie�nbank Dec/11 Melissa Provisional Cert Thg7 2017 / /
007-NR-1.1-NC Big C Viet Tri NR V1.1 Việt Trì, Phú Thọ Retail 10882 Viet Nhat Real Estate - Big C Apr/13 Green Viet Final Cert Thg4 2015 Silver 84/150
008-NR-1.1-NC Big C Ninh Binh NR V1.1 Ninh Bình, Ninh Retail 18804 Viet Nhat Real Estate - Big C Apr/13 Green Viet Final Cert Thg12 2014 Silver 87/150

009-NR-1.1-NC Big C Ha Long NR V1.1
Hạ Long, Quảng 

Ninh
Retail 26316 Viet Nhat Real Estate - Big C Jun/13 Green Viet Final Cert Thg1 2016 Silver 87/150

010-NC-1.1-NC Big C Nha Trang NR V1.1
Nha Trang, Khánh 

Hòa
Retail 30384 Viet Nhat Real Estate - Big C Jun/13 Green Viet Final Cert Thg12 2016 Silver 84/150

001-BIO-P Maine� Factory & Office BIO Pilot
Long Thành, Đồng 

Nai 
Industrial 18000 Maine� Vietnam Co.,Ltd Dec/13 Green Viet Final Cert Thg8 2014 Cer�fied 43/100

011-NR-2.0-NC DBW Limited Factory Long An NR V2.0 Long Hậu, Long An Industrial 14561 Deutsche Bekleidungswerke Dec/14 Melissa Final Cert Thg11 2016 Pla�num 87/110

012-NR-2.0-NC Bel Greenfield Asean Factory NR V2.0 Bến Cát, Bình Dương Industrial 10000 Bel Greenfield Asean Jan/15
Archetype 
Vietnam 

Final Cert Thg3 2017 Cer�fied 46/110

001-MFR-P Diamond Lotus Riverside MFR Pilot TP. Hồ Chí Minh 
Mul�-family 
residen�al

67242,2 Phuc Khang Corpora�on Jan/15 Melissa Provisional Cert Thg10 2021 / /

013-NR-2.0-NC Vietnam Securi�es Depository NR V2.0 Hà Nội Office 14112 Ministry of Finance Jan/15 Vilandco Final Cert Thg3 2020 Silver 67/110

002-MFR-P Diamond Lotus Lake View MFR Pilot TP. Hồ Chí Minh 
Mul�-family 
residen�al

63000 Phuc Khang Corpora�on Feb/16 Green Viet Provisional Cert Thg9 2018 / /

001-Homes-P LOTUS Homes Pilot Project 1 Homes Pilot TP. Hồ Chí Minh House 258,6 Private owner May/16 Green Viet Final Cert Thg1 2017 Silver 44/100
015-NR-2.0-NC Bri�sh Interna�onal School EYFS NR V2.0 TP. Hồ Chí Minh Educa�on 8432 Thien Huong Co., Ltd. Aug/16 Artelia Vietnam Final Cert Thg12 2018 Cer�fied 55/118

001-SB-P
Worldkids Interna�onal School – Campus 
4

SB Pilot TP. Hồ Chí Minh Educa�on 808 công ty CPĐT Bảo Nguyên Nov/16 Green Viet Final Cert Thg2 2017 Silver 46/80

018-NR-2.0-NC VSIP Nghe An Co., Ltd. Headquarters NR V2.0 Nghệ An Office 2611 VSIP Feb/17 Vilandco Final Cert Thg7 2020 Gold 73/118
019-NR-2.0-NC GENESIS School NR V2.0 Hà Nội Educa�on 6128 Thủ đô Invest Apr/17 Vilandco Final Cert Thg5 2019 Gold 72/118

001-Interiors-P Head office of Capital House
Interiors 

Pilot
Hà Nội Office 1200 Thủ đô Invest May/17 Phan Tuan Anh Provisional Cert Thg7 2017 / /

020-NR-2.0-NC VKIST NR V2.0 Hà Nội Educa�on 6311 KOICA / MOST Aug/17 Vilandco Final Cert Thg3 2022 Silver 65/118
002-Homes-1 Lang Sen Townhouse Type M1 Homes V1 Đức Hòa, Long An House 164 Phuc Khang Corpora�on Aug/17 Green Viet Final Cert Thg8 2022 Cer�fied 34/100
003-Homes-1 Lang Sen Townhouse Type M2 Homes V1 Đức Hòa, Long An House 141 Phuc Khang Corpora�on Aug/17 Green Viet Final Cert Thg8 2022 Cer�fied 33/100

021-NR-2.0-NC Dong Phu Cuong Garment Factory NR V2.0
Phú Cường, Đồng 

Nai
Industrial 22300 Cty TNHH May Đồng Phú Cường Sep/17 Green Viet Final Cert Thg5 2018 Pla�num 90/118

001-SI-1 Capital House Eco Sale Centre SI V1 Hà Nội Office 388 Thu Do Invest Nov/17 Vilandco Final Cert Thg2 2018 Cer�fied 28/75

002-SI-1 Paradise Home SI V1
Thành phố Hồ Chí 

Minh 
House 175 Private owner Nov/17 Green Viet Final Cert Dec/18 Silver 33/75

002-SB-1 Worldkids Interna�onal School - Campus 5 SB V1
Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Educa�on 1545 công ty CPĐT Bảo Nguyên Dec/17 Green Viet Final Cert Mar/18 Silver 46/100

004-SB-1 Lang Sen Vietnam – Bamboo Pavilion SB V1 Đức Hòa, Long An Retail 937 Phuc Khang Corpora�on May/18 Green Viet Final Cert Thg8 2022 Gold 53/100

023-NR-2.0-NC
Garment Factory 3 
(Xí nghiệp May 3)

NR V2.0
Trảng Bom, Đồng 

Nai
Industrial 16670 Cty TNHH May Đồng Phú Cường Jun/18 Green Viet Final Cert Thg4 2019 Pla�num 90/118

010-Homes-1 Sky House (Nguyen Hoang Manh Villa) Homes V1 TP. Hồ Chí Minh House 506,8 Private owner Jun/18 Ardor Final Cert Thg12 2019 Silver 45/100

003-BIO-V1 Dong Tien Factory BIO V1
Phú Cường, Đồng 

Nai
Industrial 22060 Cty TNHH May Đồng Phú Cường Aug/18 Green Viet Provisional Cert Thg4 2020 / /

004-BIO-V1 Dong Phu Cuong 1 Factory BIO V1
Phú Cường, Đồng 

Nai
Industrial 21950 Cty TNHH May Đồng Phú Cường Sep/18 Green Viet Provisional Cert Thg6 2020 / /

024-NR-2.0-NC Concordia Interna�onal School Hanoi NR V2.0 Hà Nội Educa�on 8090 Công ty TNHH NOBLE Việt Nam Sep/18 Green Viet Final Cert Thg8 2019 Gold 77/118
003-SI-1 MasterCard Office SI V1 TP. Hồ Chí Minh Office 329 MasterCard Sep/18 Green Viet Final Cert Thg12 2018 Gold 44/75

005-SB-1 SEEN House SB V1
Phương Trà, Đồng 

Tháp 
Educa�on 96 Trường THPT Thống Linh Nov/18 Green Viet Final Cert Thg12 2018 Gold 53/100
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026-NR-2.0-NC Nha may May TNG Vo Nhai NR V2.0
Võ Nhai, Thái 

Nguyên 
Industrial 20530 CP Đầu Tư & Thương Mại TNG Dec/18 GreenViet Final Cert Thg2 2022 Silver 62/118

004-SI-1 AFD Office SI V1 Hà Nội Office 500 AFD (French Development Agency) Mar/19 Arep Final Cert Thg11 2019 Cer�fied 26/75
028-NR-2.0-NC Five Star Truong Chinh NR V2.0 Hà Nội Office 8904 GFS Jul/19 VIlandco Provisional Cert Thg7 2020 / /
029-NR-2.0-NC The Dewey Schools NR V2.0 Hà Nội Educa�on 39127 Gateway Viet Nam Educa�on JSC Jul/19 Artelia Vietnam Final Cert Thg11 2022 Cer�fied 48/108

011-Homes-1 K-Villa+ Homes V1
Cần Thơ, Phong 

Dinh 
House 812,5 Private owner Sep/19 Green Viet Final Cert Thg9 2020 Gold 58/100

031-NR-2.0-NC TNG Sông Công NR V2.0
Sông Công, Thái 

Nguyên
Industrial 14351 CTCP Đầu tư Thương Mại TNG Oct/19 Green Viet Final Cert Thg4 2020 Silver 63/118

012-Homes-1 Terraced House Bi Eco Suites Homes V1 Hà Nội House 660 Mr. Nguyễn Anh Tuấn Oct/19 EDEEC Final Cert Thg12 2020 Gold 52/100

035-NR-2.0-NC Kien Binh School NR V2.0
Kiên Bình, Kiên 

Giang
Educa�on 3422 Insee Vietnam Oct/19 Green Viet Provisional Cert Thg5 2020 / /

036-NC-3-NR Nha may Phu lieu Phu Cuong NC V3
Định Quán, Đồng 

Nai
Industrial 5986 Công ty TNHH Phụ liệu Phú Cường Jan/20 Green Viet Final Cert Thg11 2020 Gold 66/108

005-BIO-1.1 Xi nghiep May Duy Trung BIO V1.1
Duy Trung, Quảng 

Nam 
Industrial 4300 CTCP Dệt May 29/3 Jan/20 Green Viet Final Cert Thg8 2020 Silver 60/108

037-NC-3-NR
Voca�onal College of Machinery and 
Irriga�on

NC V3 Hà Nội Educa�on 5351 Dự án TVET (chính phủ Đức) Apr/20 Green Viet Final Cert Thg9 2022 Gold 68/108

005-SI-1 Worldkids 6 SI V1 TP. Hồ Chí Minh Educa�on 380 CTCP Đầu tư Bảo Nguyên Aug/20 Green Viet Final Cert Oct/20 Silver 34/75
006-SI-1 Worldkids 7 SI V1 TP. Hồ Chí Minh Educa�on 260 CTCP Đầu tư Bảo Nguyên Nov/20 Green Viet Final Cert Thg12 2020 Silver 35/75

007-SI-1
Văn phòng phía Bắc Saint-Gobain Việt 
Nam

SI V1 Hà Nội Office 674 Saint-Gobain Việt Nam Jan/21 Vilandco Final Cert Thg9 2021 Gold 39/75

008-SI-2 Worldkids Bien Hoa 1 SI V2 Biên Hòa, Đồng Nai Educa�on 235 CTCP Đầu tư Bảo Nguyên May/21 Green Viet Final Cert Thg12 2021 Gold 40/75
009-SI-2 Worldkids Bien Hoa 2 SI V2 Biên Hòa, Đồng Nai Educa�on 250 CTCP Đầu tư Bảo Nguyên May/21 Green Viet Final Cert Thg3 2022 Gold 42/75
010-SI-2 GreenViet Office SI V2 TP. Hồ Chí Minh Office 197 GreenViet Jun/21 Green Viet Final Cert Thg11 2021 Pla�num 46/75

038-NC-3-NR Kho van SIS Hai Duong NC V3
Cẩm Giàng, Hải 

Dương
Warehouse 14238 Sembcorp Jun/21 ARDOR Green Final Cert Thg4 2022 Cer�fied 47/108

039-NC-3-NR
New admin and educa�onal building, 
College of urban works constuc�on

NC V3 Hà Nội Educa�on 3875 College of Urban works educa�on Sep/21 Vilandco Final Cert Thg6 2023 Gold 65/108

011-SI-2 Le Pe�t Moment Café SI V2 Hà Nội Retail 138 Công Ty Cổ Phần Le Pe�t Moment Oct/21 Vilandco Final Cert Thg12 2021 Cer�fied 29/100
041-NC-3-NR TD Secondary School NC V3 Hà Nội Educa�on 11737 Thu Do Invest Jan/22 Vilandco Provisional Cert Thg12 2022 / /

006-BIO-1.1 Green One UN House BIO V1.1 Hà Nội Office 7353 UNDP Mar/22
Green Consult 

Asia
Final Cert Thg8 2022 Pla�num 84/108

013-SI-2 The Sentry Z SI V2 TP. Hồ Chí Minh Office 250 The Sentry Company Limited Sep/22 Green Viet Final Cert Thg5 2023 Gold 39/100
015-SI-2 NRG Office of Artelia SI V2 TP. Hồ Chí Minh Office 151 Artelia Vietnam Sep/22 Artelia Vietnam Final Cert Thg1 2023 Gold 42/75

008-SB-1 Mat Ngot Library SB V1
Phước Tân, Ninh 

Thuận
School 50 Insee Vietnam Nov/22 Green Viet Final Cert Thg11 2022 Cer�fied 36/100

015-Homes-1 Nu House Project Homes V1 TP. Hồ Chí Minh House 212 NGUYEN THI NGOC NU Dec/22 ISD Engineering Final Cert Thg7 2023 Pla�num 66/100

044-NC-3-NR
Sembcorp Infra Services Logis�cs Park 
Nghe An

NC V3
Hưng Nguyên, Nghệ 

An 
Warehouse 41689 Sembcorp Mar/23 ARDOR Green Final Cert Thg11 2023 Silver 58/108

045-NC-3-NR
Sembcorp Infra Logis�cs Park A Quang 
Ngai

NC V3
Son Tinh, Quang 

Ngai
Warehouse 20.693 Sembcorp Mar/23 ARDOR Green Final Cert Thg10 2023 Silver 56/108

046-NC-3-NR
Sembcorp Infra Logis�cs Park B Quang 
Ngai

NC V3
Son Tinh, Quang 

Ngai
Warehouse 14859 Sembcorp Mar/23 ARDOR Green Final Cert Thg8 2023 Silver 59/108

009-SB-1 LeKhaMart SB V1 TP. Hồ Chí Minh Mixed-use 89 Công ty TNHH LeKha Distributor Apr/23 GreenViet Final Cert Thg6 2023 Gold 54/100

047-NC-3-R Gamuda - Elysian NC V3 TP. Hồ Chí Minh 
Mul�-family 
residen�al

137.754 Gamuda Land May/23 ARDOR Green Provisional Cert Thg5 2023 / /
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